THÔNG TIN CHUNG VỀ SÁNG KIẾN
1. Tên sáng kiến: Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 qua hai văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và “Bài học đường đời đầu tiên”.

2. Lĩnh vực áp dụng sáng kiến: Lĩnh vực chuyên môn: Giảng dạy Ngữ văn 6 theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
3. Tác giả: 

Họ và tên: Nguyễn Thị Phương Loan                             Nữ

Sinh ngày 04 tháng 05 năm 1980

Trình độ chuyên môn: Đại Học Văn.

Chức vụ, đơn vị công tác: Tổ trưởng tổ KHXH trường THCS Tân Hương – Ninh Giang – Hải Dương.

Điện thoại: 0972 386 580

4. Chủ đầu tư tạo ra sáng kiến: trường THCS Tân Hương.
5. Đơn vị áp dụng sáng kiến lần đầu: học sinh lớp 6C trường THCS Tân Hương.
6. Các điều kiện cần thiết để áp dụng sáng kiến:

- Giáo viên: + Chuẩn bị: Giáo án, Máy chiếu, sách giáo khoa, màu vẽ, giấy vẽ….
                     + Tổ chức phối hợp nhuần nhuyễn trong giờ học; Khích lệ học sinh.

                     + Phối hợp với đoàn đội và giáo viên chủ nhiệm.

- Học sinh:   + Soạn bài đầy đủ.

                     + Vận dụng kiến thức liên môn: Mỹ thuật, Công Nghệ….
7. Thời gian áp dụng sáng kiến lần đầu: năm học 2016 – 2017.
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TÓM TẮT SÁNG KIẾN

Sáng kiến Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 qua hai văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và “Bài học đường đời đầu tiên” được nghiên cứu và áp dụng đối với học sinh lớp 6C năm học 2016 – 2017 dựa trên những cơ sở sau:
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Những hoàn cảnh cụ thể để sáng kiến nảy sinh là: cấu tạo chung của chương trình Ngữ văn THCS và cấu tạo chương trình Ngữ Văn lớp 6. Một mặt chương trình được biên soạn theo cấu trúc vòng tròn đồng tâm không khép kín, một mặt chương trình Văn 6 có những văn bản cùng đề tài, dễ nhầm lẫn về thể loại. Hai văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và “Bài học đường đời đầu tiên” nằm trong nhóm ấy.
Một hoàn cảnh khác để sáng kiến được hình thành là thực tiễn giảng dạy Văn 6 nói chung, hai văn bản này nói riêng của giáo viên. Đa số giáo viên lúng túng, dạy theo kiểu thanh toán giáo án hoặc không phân biệt được sự  khác biệt giữa hai văn bản. Học sinh vì thế cũng ngại học văn.

2. Cơ sở lý luận:

Sáng kiến được hình thành dựa trên những mục tiêu giáo dục hiện hành: dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh của nhà nước.
Dựa trên các đặc điểm của truyện ngắn (nhân vật, sự việc, cốt truyện, ngôi kể), sự khác biệt giữa truyện dân gian và truyện hiện đại.

3. Thực trạng của vấn đề:

Trên cơ sở khảo sát thực tiễn từ giáo viên và học sinh cho thấy chất lượng dạy và học Văn 6 nói chung và hai văn bản này nói riêng chưa cao và chưa có chiều sâu.
4. Các giải pháp:
Trong sáng kiến đã đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 qua hai văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và “Bài học đường đời đầu tiên”:
4.1. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh thông qua tìm hiểu đặc trưng thể loại.


4.2. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh thông qua tìm hiểu ngôi kể, vai trò của ngôi kể:

4.3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh thông qua tìm hiểu tình huống truyện:

4.4. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh thông qua tìm hiểu bố cục và nhân vật trong truyện:

4.5. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh sáng tạo, phát huy năng khiếu cho các em.
Các giải pháp đưa ra đều có ví dụ minh họa cụ thể ở từng văn bản. Trong đó, sáng kiến thể hiện rõ tính mới ở các khâu như:
Phát triển năng lực ngôn ngữ, tư duy, nhận xét cho học sinh bằng cách quan sát hình ảnh, đóng kịch, nhập vai ngay trong giờ học.
Khắc sâu bài học, phát triển các năng lực giao tiếp, ứng xử…cho học sinh bằng các hoạt động ngoại khóa…

Khắc sâu đặc trưng thể loại, cảm nhận giá trị đắc sắc của ngôn từ, nghệ thuật miêu tả bằng cách so sánh đối chiếu, tưởng tượng giữa hai nhân vật, hai văn bản.
Thường xuyên tích hợp các năng lực nghe – đọc – hiểu – nói - viết cho học sinh.

Sáng kiến hướng tới mục tiêu lâu dài là hình thành và phát triển năng lực học văn, ứng dụng văn vào đời sống cho học sinh.
Đánh giá sự tiến bộ của học sinh qua nhiều phương diện: xử lý tình huống, kể chuyện, đóng kịch, vẽ tranh… chứ không đánh giá ở một phương diện là làm bài kiểm tra.
5. Kết quả đạt được:
Kết quả của sáng kiến được đánh giá dựa trên các căn cứ:
+ Bài kiểm tra khảo sát của học sinh.

+ Các hoạt động ngoại khóa.

+ Các sản phẩm sáng tạo: tranh, thơ, truyện…

6. Điều kiện để nhân rộng sáng kiến:

Trên cơ sở thực tế, sáng kiến có thể nhân rộng ở các khối lớp 6,7,8,9; với nhiều đối tượng học sinh và trong nhiều năm học liền kề.
Sáng kiến này cũng có thể áp dụng một số giải pháp cho các phân môn: Lịch sử, Địa Lý, Sinh học, Công nghệ….

Tuy nhiên để sáng kiến được nhân rộng thì cần có sự phối kết hợp từ nhiều phía: nhà trường – giáo viên – học sinh. Đó là những điều kiện tiên quyết để sáng kiến được nhân rộng.
7. Kết luận và khuyến nghị:
Trong sáng kiến cũng đề xuất cụ thể những kết luận về bài học kinh nghiệm rút ra từ quá trình nghiên cứu với bản thân và bạn bè đồng nghiệp. Đồng thời đưa ra một số khuyến nghị với các cấp để sáng kiến được nhân rộng.
MÔ TẢ SÁNG KIẾN
1. Hoàn cảnh nảy sinh sáng kiến:

Phần Văn bản trong chương trình Ngữ văn 6 THCS bao gồm văn học dân gian và văn học viết. Ở học kì 1 các em được tìm hiểu các truyện dân gian thuộc nhiều thể loại như: truyền thuyết, cổ tích, ngụ ngôn, truyện cười… Đây là những câu chuyện gần gũi với lứa tuổi học sinh, nhất là lớp 6 nên việc hướng dẫn học sinh tìm hiểu, khắc sâu kiến thức cũng như tích hợp, định hướng phát triển năng lực và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh tương đối thuận lợi. Tuy nhiên, cuối học kì 1 và sang học kì 2 các em được làm quen với nhiều truyện hiện đại thuộc dòng văn học viết có dung lượng dài, kết cấu phức tạp hơn nên việc hương dẫn tìm hiểu văn bản gặp không ít khó khăn, vướng mắc. Cụ thể như học sinh lúng túng khi tìm văn liệu, phát hiện và đánh giá nghệ thuật kể chuyện rút ra nhận xét, so sánh, tích hợp….. 
Trong chương trình có 2 văn bản mà phương pháp kể chuyện, cách xây dựng nhân vật cũng như bài học nhận thức và hành động tương tự giống nhau là truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” và “Bài học đường đời đầu tiên” (Trích “Dế mèn phiêu lưu kí” – Tô Hoài). Khi tìm hiểu 2 văn bản này, nhiều học sinh nhầm lẫn “Bài học đường đời đầu tiên” là truyện ngụ ngôn vì có nhân vật là loài vật và cũng rút ra bài học giống như “Ếch ngồi đáy giếng”. Việc dẫn dắt tìm hiểu nghệ thuật kể chuyện và rút ra bài học cho học sinh lớp 6 ở 2 tác phẩm này cũng khó khăn vì các em chưa có một kĩ năng nào trong việc tìm hiểu một văn bản truyện.

Trong khi đó, không ít giáo viên khi dạy văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” không biết nói gì, khai thác gì cho hết giờ vì văn bản ngắn. Một số giáo viên chọn giải pháp tập trung rèn kĩ năng đọc, kể tóm tắt, nhận xét lẫn nhau là chính. Trong quá trình hướng dẫn học sinh tìm hiểu không ít giáo viên cứ luẩn quẩn ở chi tiết “Ếch cứ tưởng bầu trời trên đầu chỉ bằng cái vung và nó oai như một vị chúa tể” mà không gợi dẫn cho học sinh đến mối quan hệ giữa nhận thức, suy nghĩ và môi trường sống, thái độ sống. Bài học vì thế mà nặng nề, đơn điệu, nhàm chán. Kết thúc văn bản hầu hết các giờ dạy mới chỉ dừng ở việc cho học sinh tìm hiểu những câu thành ngữ có nội dung tương tự như văn bản mà chưa chú ý khơi nguồn, phát huy những khả năng sáng tạo khác của các em, cũng như định hướng phát triển năng lực giao tiếp, năng lực xử lý tình huống, hay đơn thuần là năng lực tìm hiểu truyện…. Ngược lại khi dạy văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” nhiều giáo viên “cháy” giáo án, biến giờ học thành tiết lên án tố cáo Dế Mèn, không phân biệt được điểm khác biệt giữa hai văn bản cho học sinh…. 
Với đối tượng học sinh lớp 6, các em mới chỉ được làm quen với cách đọc – kể chuyện ở Tiểu học, mà phần lớn là truyện dân gian nên việc hình thành cho các em những kĩ năng cơ bản trong cách tiếp cận tác phẩm truyện là cần thiết. Đây là kĩ năng quan trọng theo sát các em trong cả chương trình học THCS và sau này. Tuy nhiên cấu trúc chương trình không có một bài học cụ thể riêng biệt nào dành cho các em.  Đến cuối học kì 2 lớp 9 các em mới được học kiểu bài nghị luận về một tác phẩm truyện (đoạn trích). Đây là một khó khăn trở ngại đối với không ít giáo viên và học sinh trong dạy học văn ở THCS. Đây cũng là lứa tuổi mới lớn, các em đang trên con đường hình thành và phát triển nhân cách, thế giới trong mắt các em cũng mở rộng dần, tuy nhiên sự hiểu biết và suy nghĩ cũng như nhận thức đôi khi còn non nớt, bồng bột. Vì thế việc định hướng những năng lực cơ bản như ứng xử với mọi người xung quanh, với bản thân… là điều rất quan trọng. Và 2 văn bản “Ếch ngồi đáy giếng”, “Bài học đường đời đầu tiên” đều đáp ứng được những yêu cầu đó. Tuy nhiên để tổ chức sao cho có chiều sâu và bài học đến với các em một cách tự nhiên, phù hợp với nhận thức của học sinh lớp 6 lại là một điều khó khăn.
Học sinh thường có cảm giác nặng nề, ngại ngần khi vào giờ văn. Với học sinh lớp 6, vốn từ, vốn hiểu biết còn hạn hẹp nên tạo hứng thú học văn, từ giờ học văn mà định hướng phát triển các năng lực khác, khơi nguồn tư duy sáng tạo của các em là mục tiêu lớn nhưng đầy thử thách. Tuy nhiên, với những người làm giáo dục chân chính, đặc biệt là giáo viên dạy Ngữ Văn có trách nhiệm thì mỗi chúng ta đều không thể bỏ qua mục tiêu này.
Từ những cơ sở thực tiễn trên tôi mạnh dạn đề xuất sáng kiến: Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 qua hai văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và “Bài học đường đời đầu tiên” nhằm định hướng và nâng cao năng lực tiếp cận, tìm hiểu tác phẩm truyện, năng lực giao tiếp, năng lực ứng xử, năng lực tự học cho học sinh lớp 6, phát huy những khả năng sáng tạo, năng khiếu tiềm tàng của các em, làm cơ sở để các em học tốt môn Ngữ văn hơn ở các lớp trên, tạo nền tảng tốt cho việc nâng cao chất lượng dạy học văn, tham gia thi học sinh giỏi các cấp và thi THPT sau này.
2. Cơ sơ lý luận của vấn đề:
2.1. Mục tiêu của môn Ngữ Văn cấp THCS:

2.1.1. Mục tiêu khái quát:
Chương trình Ngữ văn THCS đã nêu lên mục tiêu khái quát: “Môn Ngữ văn có vị trí đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện mục tiêu chung của giáo dục THCS, góp phần hình thành những con người có học vấn phổ thông cơ sở. Biết quý trọng gia đình, bạn bè. Có lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, biết hướng tới những tình cảm cao đẹp như lòng nhân ái, tinh thần tôn trọng lẽ phải, sự công bằng. Các em biết yêu cái đẹp, ghét cái xấu. Biết tự tu dưỡng bản thân, rèn tính tự lập, có tư duy sáng tạo. Biết cảm nhận giá trị chân thiện mỹ trong nghệ thuật, trong văn học. Có năng lực thực hành và tư duy sáng tạo”.
2.1.2. Mục tiêu cụ thể.
Môn Ngữ văn THCS tập trung phát triển các năng lực đặc thù của học sinh như: năng lực giao tiếp, năng lực ngôn ngữ, năng lực tư duy, năng lực sáng tạo, năng lực hợp tác…. Đặc biệt môn Ngữ Văn góp phần quan trọng trong việc hình thành và phát triển năng lực thẩm mĩ của học sinh, hướng học sinh tới những giá trị chân chính của cuộc sống thông qua khả năng cảm thụ văn học, tiếp cận các tác phẩm văn chương. Những năng lực này rất cần thiết cho các em trên con đường hình thành, phát triển nhân cách và định hướng tương lai. Cụ thể với học sinh lớp 6 như sau:
+ Hình thành và phát triển năng lực ngôn ngữ: thông qua đọc, viết, nghe, nói học sinh dần bổ sung, phát triển vốn từ, cách diễn đạt, đặt câu, lập luận cũng như giao tiếp hàng ngày.
+ Năng lực tư duy: như tái hiện, sắp xếp sự việc, tưởng tượng, sáng tạo, liên tưởng, suy luận, nhận xét đánh giá và liên hệ vấn đề….thông qua các tiết học tìm hiểu văn bản, các giờ tập làm văn…
+ Năng lực tự học: qua mỗi giờ học Ngữ Văn, ngoài việc giúp học sinh nắm chắc kiến thức trọng tâm và rèn kĩ năng, giáo viên cần chú ý đến việc hướng dẫn học sinh tự học. Đây là khâu căn bản nhất đối với người học vì nhu cầu học tập là nhu cầu thường xuyên, lâu dài. Từ đây các em có thể học tốt hơn môn Ngữ văn, đặc biệt là dạng bài nghị luận truyện ở lớp 9.
+ Năng lực giao tiếp: cuộc sống là tổng hòa các mối quan hệ. Môi trường giao tiếp đầu tiên của học sinh là gia đình – nhà trường – làng xóm. Đây là môi trường gần gũi và quen thuộc đồng thời cũng là nền tảng để các em bước vào đời. Đối với học sinh lớp 6, việc hình thành năng lực giao tiếp, ứng xử sao cho có văn hóa: lễ phép, khiêm tốn, đoàn kết,  sống nề nếp, khoa học, luôn có ý thức học hỏi, mở mang hiểu biết, kính yêu cha mẹ, thầy cô, yêu Tổ Quốc…. là điều quan trọng. Nói như nhà thơ Y Phương thì đó là “gốc rễ” để mỗi chúng ta bám vào, vươn lên. Thông qua các văn bản nghệ thuật đặc sắc trong chương trình học sinh sẽ học được lối sống đẹp, cách ứng xử văn minh lịch thiệp, giao tiếp linh hoạt, mạnh dạn, tự tin và khiêm tốn.
+ Năng lực sáng tạo: khả năng sáng tạo của học sinh là vô cùng lớn. Không ít học sinh có nhiều năng khiếu bẩm sinh như Hội họa, Âm nhạc, Thơ ca… Chương trình Ngữ văn 6 với nhiều tác phẩm hay, phù hợp, tích hợp chặt chẽ với phần Tập làm văn đã gợi ý để người dạy có thể khơi nguốn sáng tạo, khả năng tìm tòi khám phá của các em như: tưởng tượng để vẽ, để viết lại phần kết, để làm thơ…
+ Năng lực tự quản lý bản thân: Mỗi câu chuyện là một bài học, mỗi tác phẩm thơ là một thông điệp đến cuộc đời. Ở lứa tuổi mới lớn, các em đôi khi chưa phân biệt được tốt – xấu, đúng – sai; hành động còn xốc nổi, mang tính bản năng. Những tác phẩm trong chương trình sẽ giúp các em nhìn lại mình, tự xem xét bản thân để điều chỉnh hành vi, lời nói sao cho đúng, cũng như tránh những sai lầm lần sau.
Như vậy, biết cách tìm hiểu, đánh giá một tác phẩm truyện, từ một tác phẩm truyện biết tư duy mở rộng có chiều sâu, biết tưởng tượng sáng tạo, biết liên hệ thực tiễn và rút ra bài học cho bản thân sẽ giúp các em đạt được những mục tiêu cơ bản nói trên.
2.2 Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện GDĐT.

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập, rèn luyện theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo và phát triển năng lực tự học của người học”.
2.2.1 Mục tiêu tổng quát.
+ Giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển, được ưu tiên đi trước trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

+ Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo là đổi mới những vấn đề lớn, cốt lõi, cấp thiết, từ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp, cơ chế, chính sách, điều kiện bảo đảm thực hiện; đổi mới từ sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước đến hoạt động quản trị của các cơ sở Giáo dục - Đào tạo và việc tham gia của gia đình, cộng đồng, xã hội và bản thân người học; đổi mới ở tất cả các bậc học, ngành học. Trong quá trình đổi mới, cần kế thừa, phát huy những thành tựu, phát triển những nhân tố mới, tiếp thu có chọn lọc những kinh nghiệm của thế giới; kiên quyết chấn chỉnh những nhận thức, việc làm lệch lạc. Đổi mới phải bảo đảm tính hệ thống, tầm nhìn dài hạn, phù hợp với từng loại đối tượng và cấp học; các giải pháp phải đồng bộ, khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, lộ trình, bước đi phù hợp.

+ Phát triển giáo dục và đào tạo là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Học đi đôi với hành; lý luận gắn với thực tiễn; giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

+ Phát triển giáo dục và đào tạo phải gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; với tiến bộ khoa học và công nghệ; phù hợp quy luật khách quan. Chuyển phát triển giáo dục và đào tạo từ chủ yếu theo số lượng sang chú trọng chất lượng và hiệu quả, đồng thời đáp ứng yêu cầu số lượng.

+ Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hoá, hiện đại hoá giáo dục và đào tạo.

+ Chủ động phát huy mặt tích cực, hạn chế mặt tiêu cực của cơ chế thị trường, bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển giáo dục và đào tạo. Phát triển hài hòa, hỗ trợ giữa giáo dục công lập và ngoài công lập, giữa các vùng, miền. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo đối với các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa và các đối tượng chính sách. Thực hiện dân chủ hóa, xã hội hóa giáo dục và đào tạo.

+ Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế để phát triển giáo dục và đào tạo, đồng thời giáo dục và đào tạo phải đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế để phát triển đất nước.

+ Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân. Giáo dục con người Việt Nam phát triển toàn diện và phát huy tốt nhất tiềm năng, khả năng sáng tạo của mỗi cá nhân; yêu gia đình, yêu Tổ quốc, yêu đồng bào; sống tốt và làm việc hiệu quả.
 
+ Xây dựng nền giáo dục mở, thực học, thực nghiệp, dạy tốt, học tốt, quản lý tốt; có cơ cấu và phương thức giáo dục hợp lý, gắn với xây dựng xã hội học tập; bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng; chuẩn hóa, hiện đại hoá, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc. Phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

2.2.2 Mục tiêu cụ thể

Đối với giáo dục phổ thông, tập trung phát triển trí tuệ, thể chất, hình thành phẩm chất, năng lực công dân, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, định hướng nghề nghiệp cho học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Phát triển khả năng sáng tạo, tự học, khuyến khích học tập suốt đời. Hoàn thành việc xây dựng chương trình giáo dục phổ thông giai đoạn sau năm 2015. Bảo đảm cho học sinh có trình độ trung học cơ sở (hết lớp 9) có tri thức phổ thông nền tảng, đáp ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau trung học cơ sở; trung học phổ thông phải tiếp cận nghề nghiệp và chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, thực hiện giáo dục bắt buộc 9 năm từ sau năm 2020.

2.3. Định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Năm học 2014 – 2015 Bộ Giáo dục và đào tạo đã chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới trong giảng dạy. Trong đó đề cao: Chương trình giáo dục định hướng phát triển năng lực (còn gọi là dạy học định hướng kết quả đầu ra). Điều này được bàn đến nhiều từ những năm 90 của thế kỷ 20 và ngày nay đã trở thành xu hướng giáo dục quốc tế. Giáo dục định hướng phát triển năng lực nhằm mục tiêu phát triển năng lực người học.

Giáo dục định hướng năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra của việc dạy học, thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách, chú trọng năng lực vận dụng tri thức trong những tình huống thực tiễn nhằm chuẩn bị cho con người năng lực giải quyết các tình huống của cuộc sống và nghề nghiệp. Chương trình này nhấn mạnh vai trò của người học với tư cách chủ thể của quá trình nhận thức.

Khác với chương trình định hướng nội dung, chương trình dạy học định hướng phát triển năng lực tập trung vào việc mô tả chất lượng đầu ra, có thể coi là “sản phẩm cuối cùng” của quá trình dạy học. Việc quản lý chất lượng dạy học chuyển từ việc điều khiển “đầu vào” sang điều khiển “đầu ra”, tức là kết quả học tập của học sinh.

Như vậy, dạy học Ngữ văn theo chương trình định hướng phát triển năng lực hiện nay rất coi trọng phần liên hệ thực tế cuộc sống, coi trọng việc vận dụng kiến thức vào giải quyết các tình huống nảy sinh từ chính hiện thực đời sống hàng ngày của con người, của chính học sinh. Từ đó hình thành nhân cách, tư duy và kĩ năng sống của học sinh. Đó là một định hướng giáo dục rất thiết thực, coi trọng người học và đề cao thực tiễn.

Qua đây có thể khẳng định, việc dạy học nói chung, dạy văn bản truyện với học sinh lớp 6 nói riêng phải thường xuyên đổi mới. Sáng kiến Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 qua hai văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và “Bài học đường đời đầu tiên” là một hướng đi vừa tháo gỡ những khó khăn cho người dạy, vừa đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục hiện đại cũng như quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước.
2.4. Truyện và đặc điểm của truyện:
2.4.1. Truyện và các thể loại truyện thường gặp:

- Truyện là khái niệm chỉ các tác phẩm tự sự nói chung được kể, trần thuật lại một sự kiện, một công việc, một cuộc đời…. nào đó.
- Truyện là một khái niệm trừu tượng. Đối với học sinh lớp THCS nói chung, học sinh lớp 6 nói riêng, có thể lưu ý các em truyện được chia làm một số tiểu loại như sau:

+ Truyện dân gian: truyện cười, truyện ngụ ngôn, truyện cổ tích….. (những tác phẩm truyền miệng của dân gian từ thời Hùng Vương đế khoảng thế kỉ X).
+ Truyện trung đại: Gồm nhiều thể loại: truyện viết bằng chữ Hán, chữ Nôm, văn xuôi, văn vần (khoảng từ thế kỉ X đến XIX).
+ Truyện hiện đại: truyện ngắn, truyện vừa, truyện dài… (tính từ khoảng đầu thế kỉ XX đến nay).
2.4.2. Đặc điểm chung của truyện:

2.4.2.1. Cốt truyện:

- Cốt truyện là một hệ thống cụ thể những sự kiện, biến cố, hành động trong tác phẩm tự sự thể hiện mối quan hệ qua lại giữa các tính cách trong cùng một hoàn cảnh xã hội nhất định nhằm thể hiện chủ đề tư tưởng của tác phẩm.

- Thông thường trong một cốt truyện gồm 5 thành phần chính:
+ Phần trình bày: giới thiệu một cách khái quát về bối cảnh xã hội, các điều kiện nguyên nhân nảy sinh xung đột và tình hình buổi ban đầu của nhân vật. Nhất thiết phải nêu hoàn cảnh xã hội của tác phẩm bởi lẽ câu chuyện nào cũng được đặt trong một bối cảnh nhất định có ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của tính cách nhân vật.

+ Phần thắt nút: Phần này xuất hiện những biến cố đầu tiên trong hệ thống biến cố tạo nên xung đột của tác phẩm. Nhiệm vụ của phần này là bộc lộ trực tiếp những mâu thuẫn dồn nén tích tụ, âm ỉ từ trước, đặt nhân vật trước những thử thách để thông qua đó nhân vật thể hiện thái độ chân thực nhất, thông qua đó mà tính cách được hình thành.
+ Phần phát triển: chiếm dung lượng dài nhất, nhiều nhất và đồng thời đây cũng là phần quan trọng nhất, bao gồm nhiều cảnh ngộ, sự kiện và biến cố khác nhau, tính cách nhân vật chủ yếu được bộc lộ rõ nét, được xác định chắc chắn trong phần này.
+ Phần đỉnh điểm: là cao trào, bộc lộ rõ nhất xung đột của tác phẩm. Đỉnh điểm diễn ra trong một thời khắc ngắn ngủi nhưng có ý nghĩa quan trọng đối với nhân vật. Đến đây mâu thuẫn, xung đột đã rất căng thẳng, đòi hỏi phải giải quyết theo một chiều hướng nhất định nào đó.

+ Phần kết thúc (còn gọi là phần mở nút): giải quyết xung đột của tác phẩm một cách cụ thể. Tại đây tác giả trình bày toàn bộ xung đột của cốt truyện. Phần kết thúc cũng là phần thể hiện tài năng của nhà văn: một kết thúc hay của cốt truyện là một kết thúc giải quyết xung đột một cách tự nhiên, bất ngờ, hợp lý, phù hợp với quy luật đời sống.
Đó là 5 thành phần chính tạo nên một cốt truyện đầy đủ. Nhưng trong văn học không phải lúc nào cũng được trình bày theo thứ tự như trên và không phải bao giờ cốt truyện nào cũng có đầy đủ cả 5 thành phần trên. Tùy từng hoàn cảnh, tính cách và dụng ý nghệ thuật của tác giả mà xây dựng. 
2.4.2.2. Nhân vật:

 Nhân vật là con người được nhà văn miêu tả trong tác phẩm bằng phương tiện văn học. Những con người này có thể được miêu tả kỹ hay sơ lược, sinh động hay không rõ nét, xuất hiện một hay nhiều lần, thường xuyên hay từng lúc, giữ vai trò quan trọng nhiều, ít hoặc không ảnh hưởng nhiều lắm đối với tác phẩm.

Nhân vật có thể là con người có tên (như Tấm, Cám, Thúy Vân, Thúy Kiều, Từ Hải, Kim Trọng...), có thể là những người không có tên (như thằng bán tơ, viên quan, mụ quản gia...) hay có thể là một đại từ nhân xưng nào đó (như một số nhân vật xưng tôi trong các truyện ngắn, tiểu thuyết hiện đại, như mình- ta trong ca dao...). Khái niệm con người này cũng cần được hiểu một cách rộng rãi trên 2 phương diện: số lượng: hầu hết các tác phẩm từ văn học dân gian đến văn học hiện đại đều tập trung miêu tả số phận của con người. Về chất lượng: dù nhà văn miêu tả thần linh, ma quỉ, đồ vật, loài vật...nhưng lại gán cho nó những phẩm chất của con người. 
Nhân vật là một hiện tượng nghệ thuật có tính ước lệ, có những dấu hiệu để nhận biết: tên gọi, những dấu hiệu về tiểu sử, nghề nghiệp, những đặc điểm riêng...Những dấu hiệu đó thường được giới thiệu ngay từ đầu và thông thường, sự phát triển về sau của nhân vật gắn bó mật thiết với những giới thiệu ban đầu đó. 
2.4.2.3. Sự việc trong truyện:

Là những sự kiện trong câu chuyện được sắp xếp theo một trình tự hợp lý nhằm làm nổi bật tư tưởng chủ đề tác phẩm. Có những sự việc quan trọng làm thành cốt truyện, lại có những sự việc rất nhỏ nhưng làm nên thành công lớn cho cốt truyện.
- Nhân vật là người thực hiện sự việc. Sự việc giúp nhân vật tồn tại và thể hiện tính cách.

- Không có nhân vật và sự việc thì không thể làm thành cốt truyện. 
- Cốt truyện hợp lý, hấp dẫn sẽ làm nên sức sống của nhân vật.

2.4.2.3.4. Ngôi kể:

Là vị trí giao tiếp mà người kể sử dụng để kể chuyện. Thường có 2 ngôi kể cụ thể:

+ Ngôi thứ nhất: người kể xưng tôi, kể chuyện của mình hoặc chuyện mình trực tiếp chứng kiến. Kể theo ngôi kể này, câu chuyện mang tính chủ quan, chân thực, dễ bộc lộ tâm tư tình cảm, đi sâu vào lòng người đọc.
+ Ngôi thứ 3: người kể không xuất hiện nhưng có mặt ở khắp mọi nơi, có thể chứng kiến mọi chuyện, hiểu hết suy nghĩ của nhân vật. Kể chuyện ở ngôi kể này đảm bảo được tính khách quan, những giá trị ngợi ca, khuyên nhủ vì thế mà nhẹ nhàng, dễ tin cậy, thuyết phục.

+ Ở một số tác phẩm, các tác giả lồng ghép 2 ngôi kể: ví dụ kể ngôi thứ nhất nhưng không kể chuyện của mình mà là chuyện của người khác. Trường hợp đó ta gọi là “chuyện trong chuyện”.

Tóm lại: Cốt truyện – Nhân vật – Sự việc – Ngôi kể là những yếu tố không thể thiếu trong một tác phẩm truyện. Đây cũng là đặc điểm cơ bản của thể loại này.
2.4.3. Phân biệt truyện hiện đại và truyện dân gian:

2.4.3.1. Truyện dân gian: 
- Thời gian hình thành và phát triển: là những tác phẩm văn học ra đời sớm nhất, từ khi chưa có chữ viết, gắn liền với đời sống sinh hoạt và lao động sản xuất của nhân dân. Những tác phẩm này được tính từ thời Hùng Vương đến khoảng thế kỉ X.
- Tác giả: là tập thể những người lao động.

- Hình thức tồn tại: truyền khẩu nên có tính dị bản.

- Ngôi kể: thường kể ở ngôi thứ 3 (vì đó là tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng, ước mơ của nhân dân, của cả tập thể).
- Nhân vật: thường là những người nông dân vất vả, thiệt thòi (Thạch Sanh, Sọ Dừa…) nhưng có tính cách hiền lành, thật thà….; hoặc có thể là thần linh, anh hung hào kiệt….; hoặc loài vật… Những nhân vật trong truyện giai đoạn này tính cách thường đơn giản, một chiều, ít mâu thuẫn. Sự phát triển tính cách phụ thuộc vào cốt truyện và thời đại. 

Ví dụ: Thạch Sanh được giới thiệu là một chàng trai mồ côi, hiền lành thật thà và có tài võ nghệ. Chính vì thế mà từ đầu đến cuối truyện, trước những lời nói dối của Lý Thông, Thạch Sanh đã tin một cách vô điều kiện, thậm chí sau này khi được minh oan, tội ác của mẹ con Lý Thông được vạch trần, Thạch Sanh cũng tha tội chết cho họ. Như nhiều nhân vật dân gian khác, tính cách, tâm trạng Thạch Sanh phát triển đơn giản, thuần túy một chiều, không có những mâu thuẫn nội tâm, những biểu hiện trái chiều vì thế dễ phân tích.
- Cốt truyện: đơn giản, thường có kết thúc có hậu, hoặc kết thúc bất ngờ.
- Ý nghĩa: thường thể hiện tư tưởng tình cảm, ước mơ của đại bộ phận dân chúng: ở hiền gặp lành, tự hào truyền thống văn hóa dân tộc, ước mơ hòa bình, phê phán thói kiêu ngạo tự phụ….

2.4.3.2. Truyện hiện đại:

- Thời gian hình thành và phát triển: là những tác phẩm văn học ra đời và phát triển từ đầu thế kỉ XX.
- Tác giả: thường là cá nhân nhà văn, mang dấu ấn riêng, phong cách riêng.

- Hình thức tồn tại: văn học viết.
- Ngôi kể:  kể ở cả ngôi thứ 3 và ngôi thứ nhất, tùy thuộc vào dụng ý nghệ thuật của nhà văn.

- Nhân vật: phong phú đa dạng, đủ các tầng lớp xã hội, có tiếng nói riêng, tính cách riêng, tư tưởng tình cảm riêng. Diễn biến tâm lý nhân vật cũng đa dạng phức tạp hơn, góc cạnh hơn. Sự phát triển tính cách nhân vật giai đoạn này không phụ thuộc vào cốt truyện hay thời đại mà nó làm nên cốt truyện.
Ví dụ: Nhân vật Dế Mèn trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (trích Dế Mèn phiêu lưu ký – Tô Hoài) vừa có điểm đáng phê phán, vừa có điểm đáng học tập. Ngay trong một hành động trêu trọc chị Cốc Mèn cũng có sự phát triển tâm lý đa dạng: từ hung hăng, thách thức đến sợ hãi rồi ân hận. Đó là những trạng thái tâm lý tưởng như trái ngược nhau nhưng hoàn toàn hợp lý với một kẻ hành động xốc nổi, thiếu suy nghĩ như Mèn.

- Cốt truyện: đa dạng, phức tạp, nhiều mâu thuẫn xung đột hơn, được thể hiện dưới nhiều khía cạnh hơn.
- Ý nghĩa: là tiếng nói của riêng nhà văn được truyền đến người đọc một cách nhẹ nhàng sâu sắc.
2.4.4. So sánh truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” và văn bản truyện “Bài học đường đời đầu tiên”.

2.4.4.1. Điểm giống:
- Nhân vật: là loài vật (Con Ếch, con Dế Mèn).

- Nghệ thuật xây dựng tính cách nhân vật: dùng biện pháp nhân hóa (ngôn ngữ, hành động, cách ứng xử với thế giới xung quanh):
+ Ếch: đi lại nghênh ngang, oai như một vị chúa tể, nghĩ bầu trời trên đầu chỉ bằng cái vung.

+ Dế Mèn: Co cẳng đạp phanh phách vào các ngọn cỏ, nhai ngoàm ngoạm, đưa cả hai chân lên vuốt râu…., khà khịa với tất cả bà con trong xóm….
Vậy dễ dàng thấy cả hai con vật (nhân vật) này đều có thói huênh hoang, tự kiêu tự đại, coi thường xung quanh, luôn cho mình là nhất.
- Kết thúc: đều đau đớn (Ếch vì chủ quan tự phụ mà phải chết, Dế Mèn vì hung hăng hống hách mà gây ra cái chết thảm cho Dế Choắt).

- Bài học: đều khuyên mỗi chúng ta không nên kiêu ngạo, coi thường xung quanh, cần suy nghĩ, nhìn nhận trước sau kĩ càng trước khi hành động…

2.4.4.2. Điểm khác:
- Ngôi kể:

+ Ếch ngồi đáy giếng: kể ngôi thứ ba.

+ “Bài học đường đời đầu tiên” (trích Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài): kể ở ngôi thứ nhất, người kể là Dế Mèn, xưng tôi. Truyện có kết cấu giống kiểu truyện tự thuật.

-  Nhân vật:

+ Ếch trong “Ếch ngồi đáy giếng” có tính cách đơn thuần hơn: từ đầu đến cuối chỉ thể hiện sự kiêu ngạo, nhận thức hạn hẹp của mình, đến chết vẫn không biết. Ếch đại diện cho những người hiểu biết nông cạn nhưng kiêu căng tự phụ. Đây là nguyên nhân dẫn đến những kết cục đau đớn, những thất bại thảm hại trong cuộc đời. 
+ Dế Mèn trong “Bài học đường đời đầu tiên” (trích Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài) có tính cách phức tạp hơn: bên cạnh thói huênh hoang kiêu ngạo đáng ghét, Mèn còn là một chú dế đáng yêu: thói quen sống nề nếp, tự lập, khoa học, biết lo xa….; khi mắc lỗi sai biết ân hận và ghi nhớ suốt đời. So với Ếch thì Dế Mèn gần gũi với bạn đọc, với tuổi mới lớn hơn.

- Kết thúc truyện:
+ Ếch vì ngu dốt, hiểu biết nông cạn, hạn hẹp mà chết. Ếch đáng thương hơn đáng trách.

+ Dế Mèn không ngu dốt nhưng hành động xốc nổi, thiếu suy nghĩ dẫn đến cái chết đau đớn cho người bạn láng giềng. Mèn đáng trách hơn.

- Bài học:

+ Truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” kể về một con ếch nhưng ngụ ý về con người. Bài học, lời khuyên trong câu chuyện được thể hiện kín đáo, không nói trực tiếp mà “ẩn” đằng sau, người đọc tự suy ngẫm và tìm ra.

+ Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (trích “Dế Mèn phiêu lưu kí” – Tô Hoài) thể hiện nội dung tư tưởng, bài học trực tiếp qua lời trăn trối của Dế Choắt.
Như vậy điểm khác biệt không phải ở bài học mà là cách nêu bài học, cách gửi thông điệp đến mọi người. Giáo viên cần nhấn mạnh điều này để khắc sâu năng lực nhận diện các thể loại truyện cho học sinh.

2.4.5. Yêu cầu về định hướng phát triển năng lực ở hai văn bản:

Một số năng lực cơ bản cần hình thành và phát triển ở học sinh qua hai văn bản này:

- Năng lực tìm hiểu và đánh giá một tác phẩm truyện: dựa trên những đặc điểm cơ bản của thể loại truyện giáo viên cần hướng dẫn học sinh những thao tác căn bản để khai thác một tác phẩm truyện, mục đích cuối cùng đạt được sau khi khai thác một tác phẩm truyện cụ thể.
- Năng lực so sánh, nhận xét.
- Năng lực tổng hợp, tích hợp.
- Năng lực ngôn ngữ.

- Năng lực giao tiếp, ứng xử.

- Năng lực quản lý bản thân.

- Năng lực sáng tạo.

3. Thực trạng của vấn đề:

Để có những đánh giá khách quan, tôi tiến hành thăm dò khảo sát cụ thể như sau:
* Với giáo viên: 
- Dự giờ thăm lớp, phỏng vấn. Kết quả cho thấy.

+ Bài “Ếch ngồi đáy giếng”: Dự 6 giờ của giáo viên, đều là các giờ dạy được chuẩn bị công phu nhưng cả 6 giờ giáo viên đều không khai thác được nghệ thuật kể chuyện, không nhấn mạnh được đặc điểm truyện ngụ ngôn và giờ học rất mệt mỏi.
+ Bài “Bài học đường đời đầu tiên” dự 2 giờ nhưng giáo viên chỉ tập trung lên án Dế Mèn, chưa so sánh sự khác nhau giữa hai văn bản.

- Phỏng vấn giáo viên: “Bài học đường đời đầu tiên” có phải truyện ngụ ngôn không? Vì sao?. Kết quả:

+ 3 giáo viên được hỏi đều trả lời không.

+ 3 giáo viên đều giải thích vì đây không phải truyện dân gian.

* Với học sinh:

- Khảo sát 35 em học sinh lớp 6C: 

Câu 1: “Bài học đường đời đầu tiên” có phải truyện ngụ ngôn không? Vì sao?
- Kết quả:

10/35 em trả lời có vì nhân vật là loài vật.

20/35 em trả lời không vì tác giả không phải nhân dân.

5/35 em không có câu trả lời.

Câu 2: Bài học em rút ra bài học gì qua hai văn bản?
- Kết quả:

+ 30/35 học sinh trả lời: trong cuộc sống không được kiêu ngạo, phải tôn trọng người xung quanh, chịu khó mở rộng tầm nhìn.
+ 5/35 em trả lời: ở đời mà huênh hoang bậy bạ sẽ rước họa vào thân.

+ Không có học sinh nào rút ra được bài học từ nhân vật Dế Choắt.

Câu 3: Em thấy Dế Mèn đáng yêu hay đáng trách ?

- Kết quả: 100% cả lớp đều phê bình, cho rằng đó là con vật xấu, đáng trách.

Câu 4: Sự việc mưa to, nước lớn đưa ếch dềnh ra khỏi giếng có ý nghĩa gì?
- Kết quả: 100% học sinh cho rằng sự việc ấy khiến ếch bị trâu giẫm bẹp.

Trên đây là một số kết quả khảo sát thực tiễn dạy và học 2 văn bản trên trong những năm học vừa qua của cá nhân tôi. Kết quả này cho thấy học sinh mới chỉ nắm văn bản hời hợt, giáo viên chưa chú ý tích hợp, định hướng khắc sâu những năng lực cơ bản: tìm hiểu và nhận xét đánh giá, phát huy sự sáng tạo của học sinh, hay định hướng các năng lực thực tiễn cho các em. Học sinh còn lúng túng, chưa biết tìm hiểu một tác phẩm truyện trong chương trình.
Là giáo viên, tôi tin chắc mỗi thầy cô đứng lớp dạy bộ môn Ngữ Văn sẽ không khỏi băn khoăn, trăn trở trong việc tìm tòi hướng đi, hướng tiếp cận 2 văn bản này. Cá nhân tôi cũng không nằm ngoài số đông đó. Vì vậy tôi đã nghiên cứu, liên hệ, so sánh và mạnh dạn đưa sáng kiến Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 qua hai văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và “Bài học đường đời đầu tiên” vào giảng dạy môn Ngữ Văn 6 – THCS năm học 2016 - 2017.
4. Một số biện pháp: Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 qua hai văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và “Bài học đường đời đầu tiên”.

4.1. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh thông qua tìm hiểu đặc trưng thể loại.

Như trên đã nói, mỗi tác phẩm truyện đều có những đặc điểm chung. Ở đây khi cho học sinh tìm hiểu truyện ngụ ngôn “Ếch ngồi đáy giếng” cần làm tốt việc khắc sâu thể loại truyện ngụ ngôn trước.

Trước hết cho học sinh tìm hiểu “ngụ ngôn” là gì thông qua cách giải thích từng yếu tố Hán Việt:

+ Ngụ: Hàm chứa ý kín đáo.
+ Ngôn: Lời nói.
=> Ngụ ngôn: là lời nói có hàm chứa ý kín đáo để người đọc người nghe tự suy ra mà hiểu.

Từ đó hình thành khái niệm truyện ngụ ngôn: chú ý các đặc điểm:

+ Hình thức: là loại truyện kể bằng văn xuôi hoặc văn vần.

+ Nhân vật: thường loài vật, đồ vật hoặc chính con người.

+ Mục đích: để nói bóng gió, kín đáo chuyện con người nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.

Để bài dạy phong phú, giáo viên nên minh họa bằng một số truyện ngụ ngôn cụ thể mà các em đã được nghe, đọc trong cuộc sống như: Thỏ và Rùa, Hai chú gấu tham ăn, Hai con dê qua cầu….
Từ đó khắc sâu đặc điểm chính của truyện ngụ ngôn là nói bóng gió, kín đáo chuyện con người nhằm khuyên nhủ, răn dạy người ta bài học nào đó trong cuộc sống.
Đây cũng là căn cứ để sau này khi tìm hiểu văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (trích Dế Mèn phiêu lưu ký – Tô Hoài), học sinh liên hệ so sánh để thấy được sự khác nhau trong cách gửi gắm bài học đến độc giả của 2 văn bản. 

 
4.2. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh thông qua tìm hiểu ngôi kể, vai trò của ngôi kể:
Như trên đã nói, ngôi kể là vị trí người kể lựa chọn trong tác phẩm. Đối với mỗi tác phẩm truyện, việc lựa chọn ngôi kể - người kể có vai trò quan trọng trong việc làm nổi bật tư tưởng, chủ đề tác phẩm. Vì thế ở mỗi tác phẩm truyện, giáo viên cần định hướng cho học sinh kĩ năng phát hiện ngôi kể, và năng lực đánh giá, nhận định vai trò của ngôi kể với tác phẩm, từng bước tạo thói quen cho học sinh sau này.
Ở 2 văn bản này, theo tôi cần định hướng cho học sinh 2 năng lực cơ bản:
* Năng lực nhận diện ngôi kể, đánh giá vai trò ý nghĩa của ngôi kể trong tác phẩm, làm căn cứ để tìm hiểu văn bản.

* Năng lực lựa chọn ngôi kể khi viết bài văn tự sự.
4.2.1. Văn bản “Ếch ngồi đáy giếng”.
- Ngôi kể thứ 3, người kể giấu mặt.

- Tác dụng: Truyện mang tính khách quan, bài học rút ra nhẹ nhàng, sâu sắc, thể hiện rõ thái độ chung của số đông nhân dân.
4.2.2. Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí” – Tô Hoài).
- Ngôi kể thứ nhất.

- Người kể: nhân vật Dế Mèn, xưng “tôi”, tự kể chuyện mình.
- Tác dụng: 
+ Nhân vật hiện lên gần gũi, thân mật với bạn đọc hơn. 

+ Nhân vật hiện lên không chỉ với dáng vẻ hành động mà còn ẩn chứa bao nỗi niềm, ý nghĩ, tâm trạng:

Đoạn văn miêu tả hình dáng Dế Mèn ở đầu văn bản có thể xem là bức chân dung tự họa của anh chàng Dế. Yếu tố miêu tả hiện lên rõ nét qua từng câu chữ với trí tưởng tượng phong phú, độc đáo của tác giả. Nhưng chàng Dế dường như không phải chỉ đang tả mình mà đúng ra anh chàng đang soi gương và ngắm mình trong đó. Cho nên trong giọng điệu “tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm”, “đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt…” ta thấy được niềm sung sướng hân hoan đầy hãnh diện của Dế Mèn. Cậu ta tự cho mình ra dáng “con nhà võ” đầy mãn nguyện. Một tình cảm dù có phần xốc nổi nhưng rất hồn nhiên của chàng Dế mới lớn. Nếu kể chuyện ở ngôi thứ 3 sẽ không thể hiện được hết đặc điểm này của nhân vật.
Trong đoạn kể việc Dế Mèn trêu chị Cốc dẫn đến cái chết thảm cho Dế Choắt, kể ở ngôi thứ nhất làm cho câu chuyện hiện lên chân thực nhưng cái chính còn là khắc sâu tâm trạng ân hận của Dế Mèn và bài học đau đớn đầu đời. Dế Mèn không ân hận, không xót xa, không ám ảnh thì sẽ không phải kể lại câu chuyện tường tận như thế. Hình như kể lại chuyện này là một cách Mèn tự nhắc nhở bản thân, tự răn mình trước khi răn những người bạn trẻ tuổi khác. Bài học vì thế càng trở nên thấm thía. 

Kể theo ngôi thứ nhất cũng làm cho câu chuyện có nhiều lớp nghĩa. Thông thường, chúng ta vẫn tìm hiểu lớp nghĩa thứ nhất là chân dung tự họa và hành động của Dế Mèn để từ đó rút ra bài học cho bản thân. Nhưng câu chuyện còn một tầng nghĩa nữa cũng cần nhấn mạnh, khắc sâu cho các em. Đó là quá trình hướng thiện của nhân vật. Ở đây, giáo viên cần cho học sinh thấy:

+ Dế Mèn đang kể lại quá khứ của chính mình. Đó là những kỉ niệm riêng, những kỉ niệm sâu sắc trong đời. Vì thế giọng kể đầy hoài niệm.
+ Nhưng Dế Mèn ở đây là một chàng Dế đã trưởng thành chứ không còn bồng bột như trong quá khứ nữa. Vì thế Mèn không chỉ kể mà còn như tự phán xét, tự nhìn nhận lại mình một cách nghiêm khắc mà bao dung. Giọng văn đầy những suy tư trăn trở và thứ tha. 
Hai chất giọng này đan xen làm cho câu chuyện vừa xót xa, vừa day dứt. Đồng thời người đọc cũng thấy được sự giác ngộ, sự trưởng thành và quá trình hướng thiện đáng khâm phục của Dế Mèn.
Từ đây để nhắc nhở các bạn đọc nhỏ tuổi về thái độ nghiêm khắc nhìn nhận, đánh giá và phê bình bản thân; về bản lĩnh nhận lỗi, sửa sai để hoàn thiện nhân cách, hướng tới giá trị cao đẹp của cuộc sống là Chân – Thiện – Mĩ. 
Nếu để một người khác kể, mà không phải Dế Mèn, câu chuyện sẽ mất đi lớp nghĩa sâu sắc này.

4.3. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh thông qua tìm hiểu tình huống truyện:
Với học sinh lớp 9, có thể khái niệm tình huống là quá quen thuộc. Nhưng với học sinh lớp 6 thì đây lại là một thuật ngữ hoàn toàn mới. Vì thế, giáo viên cần gợi dẫn để học sinh làm quen với thao tác này thông qua từng tác phẩm. Việc gợi dẫn nên đặt trong mạch tìm hiểu câu chuyện một cách tự nhiên, phù hợp, không khiên cưỡng. Câu hỏi cũng cần dễ hiểu, nên dùng từ “hoàn cảnh” trước khi nói thuật ngữ “tình huống”. Sau khi đã cho các em phát hiện được tình huống, giáo viên cần nhấn mạnh thao tác này mỗi khi tìm hiểu truyện.
Ví dụ:

4.3.1. Khi dạy văn bản “Ếch ngồi đáy giếng”, sau khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu song cuộc sống và thái độ của Ếch khi ở trong giếng và rút ra kết luận, giáo viên có thể dẫn dắt bằng các câu hỏi:
? Nhưng cuộc sống của ếch có gì thay đổi? Sự thay đổi đó diễn ra trong hoàn cảnh nào?
Học sinh dễ dàng nhận thấy: Ếch không sống mãi trong giếng nữa mà được đưa ra ngoài trong hoàn cảnh trời mưa to, làm nước trong giếng dềnh lên….

Thông thường giáo viên chỉ dừng lại ở đây và hỏi tiếp về thái độ của Ếch, nhưng theo tôi, đây là một chi tiết nghệ thuật quan trọng cần khai thác để học sinh vừa thấy được độ sâu sắc của truyện, vừa thấy được tài năng kể chuyện của nhân dân và đặc biệt hình thành được năng lực tìm hiểu và xây dựng tình huống truyện với văn bản tự sư.

Trước hết cần cho học sinh hiểu: hoàn cảnh Ếch được đưa ra ngoài giếng đó chính là tình huống truyện.

Vậy nét đặc sắc của chi tiết này là gì?
- Đây vừa là một tình huống tình cờ mà rất tự nhiên, hợp lý (dễ dàng xảy ra trong cuộc sống).

- Với Ếch, nó không bao giờ nghĩ được tới, thậm chí một số người đọc cũng không lường trước được. Nên có thể nói đây là một tình huống bất ngờ.

- Nếu không có tình huống này, Ếch sẽ vẫn cứ quen thói cũ và như vậy truyện chẳng có gì để kể. Từ tình huống này mà nảy sinh các sự việc tiếp theo. Nên tình huống này cũng chính là bước ngoặt của câu chuyện cũng như cuộc đời số phận nhân vật Ếch.
Cách gợi dẫn đến những nhận xét này thế nào?

Cá nhân tôi đã áp dụng câu hỏi lựa chọn: đây là sự việc thường thấy trong cuộc sống hay do hư cấu tưởng tượng lên? Vì sao?

Học sinh sẽ trả lời là tình huống thường thấy vì mưa gió là hiện tượng thiên nhiên bình thường trong cuộc sống hàng ngày, không phải hư cấu tưởng tượng.
Từ đó mà rút ra những nhận xét: tình huống bất ngờ, tự nhiên, hợp lý….

Giáo viên cần nhấn mạnh gì, nhấn mạnh như thế nào với học sinh sau chi tiết này?

Theo tôi, với học sinh lớp 6, ta cần nhấn mạnh như sau:

+ Vậy một câu chuyện hay không phải ở độ ngắn hay dài mà đôi khi ở chính nghệ thuật xây dựng tình huống.

+ Khi tìm hiểu bất kì câu chuyện nào không được bỏ qua việc tìm và đánh giá tình huống truyện.

+ Có những tình huống rất nhỏ nhưng lại làm lên giá trị lớn cho tác phẩm.

+ Khi viết văn tự sự, để câu chuyện hấp dẫn các em cũng cần nhớ tạo tình huống bất ngờ, không nên kể diễn biến các sự việc đều đều, điều đó dễ nhàm chán.
+ Trong cuộc sống cũng có nhiều tình huống bất ngờ, nằm ngoài dự định của chúng ta như thế.

+ Trước tình huống này, Ếch có thái độ gì? Kết cục của nó ra sao? Thông qua đó ta học hỏi được gì?

4.3.2. Khi dạy văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (Trích “Dế Mèn phiêu lưu kí” – Tô Hoài).

Lúc này học sinh đã có khái niệm tình huống, việc tìm tình huống truyện và đánh giá tình huống đã thành năng lực quen thuộc nên giáo viên cần lưu ý:
- Việc Dế Mèn được mẹ cho ra ở riêng là một tình huống quan trọng. Đây vừa là thử thách, vừa là cơ hội để Dế Mèn rèn luyện bản thân. Cũng chính từ tình huống này mà nảy sinh nhiều sự việc tiếp theo: Dế Mèn tự đào hang, Dế Mèn phiêu lưu….

- Trong đoạn văn bản, tình huống Mèn ta bất ngờ gặp phải là:

+ Khi chế giễu chỗ ở của Dế Choắt (anh bạn hàng xóm gầy gò ốm yếu), Dế Choắt đã lên tiếng nhờ Dế Mèn đào tổ giúp.
+ Khi thấy chị Cốc đứng trước cửa hang rỉa lông.
Từ hai tình huống này, giáo viên gợi dẫn để học sinh tìm ra tính cách của Dế Mèn: kiêu căng, ngạo mạn, ra vẻ ta đây, khinh thường kẻ yếu, đùa nghịch ngông cuồng…. Đây là việc chúng ta thường làm.

Tuy nhiên, trong sáng kiến này, tôi muốn đề cập đến một thao tác nữa để phát triển các năng lực khác cho học sinh lớp 6. Đó là tình huống không chỉ là nghệ thuật làm cho truyện hấp dẫn mà còn là điều kiện, hoàn cảnh để nhân vật thể hiện bản thân. Trong cùng một tình huống: chị Cốc đứng rỉa lông trước cửa hang, Mèn thì nghĩ cách trêu ghẹo, còn Choắt thì can ngăn. Rõ ràng, cách xử lý tình huống, thái độ trước tình huống cũng thể hiện tính cách nhân vật.
+ Vậy cần chú ý đặt nhân vật trong tình huống, hoàn cảnh để nhận xét, đánh giá.

+ Trong cuộc sống cũng vậy, dựa vào hoàn cảnh, cách ứng xử của con người trong hoàn cảnh mà đoán biết nhân cách, thái độ, tình cảm…..

4.4. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh thông qua tìm hiểu bố cục và nhân vật trong truyện:

- Với học sinh lớp 6, trước kia các em chỉ có thói quen đọc – kể - tóm tắt một câu chuyện. Việc chia bố cục, tìm hiểu truyện hầu như chưa được làm quen. Chính vì vậy, hình thành kĩ năng chia bố cục là điều cần thiết. Ở mỗi câu chuyện đều có bố cục, thường là theo trình tự thời gian, diễn biến trước sau hoặc nguyên nhân – kết quả…. Trước khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu bài, giáo viên cần định hướng thao tác này. Đây cũng là việc làm quen thuộc của chúng ta.
- Tuy nhiên, theo tôi cần định hướng thêm để các em biết: 

+ Có 2 cách tìm hiểu truyện: theo bố cục và theo nhân vật.

+ Bố cục truyện chặt chẽ, lô-gich sẽ làm cho câu chuyện hấp dẫn.
- Dạy học thông thường xưa nay ở 2 văn bản này, hầu hết giáo viên đều hướng dẫn học sinh tìm hiểu truyện thông qua nhân vật chú Ếch và cậu Dế Mèn. Và thông qua đây học sinh sẽ được bày tỏ suy nghĩ, nhận xét, đánh giá của mình về các nhân vật, cũng như rút ra bài học cho bản thân. 

Thực tế cho thấy, dạy theo hướng này khá đơn giản, dễ tiếp nhận, đặc biệt là đối với học sinh lớp 6. Nhưng sau mỗi tiết học, các em chỉ dừng ở phạm vi hiểu được sự huênh hoang kiêu ngạo, chủ quan của Ếch cũng như thói hung hăng, xốc nổi của Dế Mèn mà chưa hình thành được năng lực tìm hiểu, đánh giá nhân vật trong truyện.

Công bằng mà nói, đây là một thao tác nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích) đến lớp 9 các em mới tìm hiểu. Vậy nếu để đến lớp 9 mới hướng dẫn cũng không sai. Tuy nhiên, chương trình Ngữ Văn THCS ở các khối lớp các em đều phải tìm hiểu truyện, nhân vật trong truyện. Mặt khác trước yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay thì nếu chỉ dừng ở cho học sinh hiểu nhân vật thôi là chưa đủ. Theo tôi, chúng ta cần hình thành một số năng lực cơ bản sau cho các em:

- Tìm hiểu nhân vật thông qua môi trường sống và thái độ với thế giới xung quanh:
* Văn bản: Ếch ngồi đáy giếng.

+ Ếch sống lòng giếng – một nơi chật chội, tù túng, xung quanh chỉ có nhái, cua, ốc – những con vật tầm thường, nhỏ bé nên hiểu biết nông cạn,  hạn hẹp và nó dễ nảy sinh thói kiêu ngạo.

+ Cần chú ý là nó không chỉ sống một ngày, hai ngày mà là “lâu ngày”, nghĩa là một thời gian dài. Và chính điều này đã khiến nhận thức của nó càng trở nên trì trệ, còn thói kiêu ngạo trở thành một thói quen xấu, một căn bệnh khó chữa, ngấm sâu vào tư tưởng, nhận thức của nó.

+ Ếch gợi liên tưởng đến những cường hào địa chủ, nha dịch ác bá trong làng, trong xã xưa kia. Đó là những kẻ dốt nát, quanh năm chỉ quẩn quanh ở ao làng nhưng cửa quyền hách dịch, chèn ép bóc lột người dân lao động vô tội.

* Văn bản: Bài học đường đời đầu tiên:
+ Dế Mèn có cơ thể cường tráng với đôi càng mẫm bóng, bộ râu cong vút….nên lúc nào nó cũng đi đứng oai vệ. Xung quanh nó là chị Cào Cào, cô Châu Chấu…hiền lành nên nó cà kịa, trêu ghẹo hết tất cả bà con trong xóm.

+ Điểm khác biệt giữa Dế Mèn và Ếch là ở chỗ: Ếch không hề biết nhận thức của mình hạn hẹp, sự hiểu biết nông cạn, thói kiêu ngạo của nó một phần do hoàn cảnh khách quan tạo lên. Vì thế nó đáng thương hơn đáng trách. Còn Dế Mèn, chú ta có hiểu biết rộng hơn (chú biết ăn uống điều độ, biết tự lo cuộc sống, biết ăn cỏ, uống sương đêm, ca hát….), và thế giới xung quanh chú rộng lớn hơn. Vì thế sự kiêu ngạo, ngông cuồng của Dế Mèn chủ yếu là do bản tính của chú. Dế Mèn đáng trách hơn Ếch nhỏ.
+ Cũng cần gợi dẫn để học sinh hiểu: Dế Mèn vừa được mẹ cho ra ở riêng, như vậy tuổi đời và kinh nghiệm sống còn hạn chế. Ở tuổi này thường suy nghĩ nông cạn, hành động vội vàng, chủ quan, xốc nổi. Dế Mèn có nhiều nét tính cách giống tuổi mới lớn. Điều này cho thấy Dế Mèn gần gũi với mỗi chúng ta.
- Tìm hiểu nhân vật thông qua lời nói, suy nghĩ, hành động, thái độ.

Trong quá trình giảng dạy, chúng ta bắt gặp không ít trường hợp học sinh khi bị phê bình đã giải thích “em chỉ nói thế thôi/ làm thế thôi…chứ em không phải là người như thế….”. Như vậy có thể là các em bao biện, cũng có thể là các em chưa hiểu được mối quan hệ khăng khít giữa hành động – thái độ - tính cách. Đây không phải là việc riêng của giáo viên dạy Ngữ Văn nhưng theo tôi, khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu về nhân vật truyện lại là điều kiện thuận lợi để chúng ta hình thành và phát triển năng lực giao tiếp, ứng xử cũng như quản lý bản thân cho các em một cách tốt nhất.
Xưa nay giáo viên vẫn thường hướng dẫn học sinh tìm hiểu theo trình tự: tìm hành động, lời nói… rồi rút ra nhận xét qua hành động…ấy. Trình tự này không sai, thậm chí còn cho hiệu quả rất lớn.
 Ở đây tôi đề xuất thêm một sáng kiến: nhấn mạnh với học sinh cần chú ý hành vi ứng xử, lời nói trong cuộc sống vì đó cũng là căn cứ để người khác đánh giá về mình. 
Ví dụ như Ếch trong “Ếch ngồi đáy giếng” rõ ràng nó không biết thế giới ngoài kia rộng lớn là do nó chưa bao giờ được đến. Nguyên nhân đó có thể không phải do nó và nó không đáng trách. Tuy nhiên nó thường cất tiếng kêu ồm ộp khiến những con vật xung quanh sợ hãi, nó tự cho mình là chúa tể, đến khi bị tràn ra ngoài thì vẫn ngông nghênh đi lại…nên kết thúc cuối cùng bị trâu giẫm bẹp khiến người đọc hả hê, đáng đời cho Ếch kiêu căng tự phụ. Chính thái độ của Ếch với thế giới xung quanh đã khiến người đọc coi thường Ếch, lên án Ếch, phê phán Ếch.
Hay ví dụ như Dế Mèn trong “Bài học đường đời đầu tiên” tuổi còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn là điều dễ hiểu. Nhưng khi ra ở riêng, dựa thế mình có thân hình khỏe mạnh nên Mèn bắt nạt tất cả mọi người, coi thường chế giễu Dế Choắt – người bạn hàng xóm đáng thương, trêu ghẹo chị Cốc mặc cho Dế Choắt can ngăn… Những việc làm này của Mèn đã che lấp hết những thói quen tốt của chú, khiến mọi người nghĩ đến chú là nghĩ đến một kẻ ngông cuồng đáng trách.
- Tìm hiểu nhân vật thông qua hình dáng, trang phục, điệu bộ, cử chỉ và hành động, ngôn ngữ….
* Trong văn bản “Ếch ngồi đáy giếng”, chú Ếch nhỏ hầu như không được chú ý về hình dáng. Nhưng hành động của nhân vật đã xuất hiện: kêu ồm ộp, đi lại nghênh ngang…  và suy nghĩ “bầu trời trên đầu chỉ bằng cái vung”. Thông qua những chi tiết này giáo viên cần định hướng để học sinh phát hiện nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngụ ngôn:

- Loài vật có hành động, suy nghĩ giống như con người, mang dáng dấp của con người – phép nhân hóa.
- Thế giới loài vật hiện lên sinh động, hấp dẫn, gần gũi với con người.

- Ngầm chỉ một lớp người, kiểu người trong xã hội: ngông nghênh, kiêu ngạo, hiểu biết nông cạn, hời hợt, trì trệ nhưng lại coi thường xung quanh, luôn cho mình là nhất.

- Hành động là biểu hiện cụ thể của tính cách, tình cảm; suy nghĩ là lăng kính phản ánh nhận thức. Giáo viên cần nhấn mạnh điều này để định hướng các năng lực khác cho các em như: phân tích nhân vật trong truyện, xây dựng nhân vật trong bài văn kể chuyện (không nên lúc nào cũng chỉ kể thuần túy: bạn ấy rất hiền, chăm học, tốt bụng….mà cần đặt nhân vật trong tình huống cụ thể và kể về việc làm của họ, cách ứng xử của họ để người đọc tự cảm nhận), năng lực giao tiếp trong cuộc sống, nhất là khi môi trường sống thay đổi không nên chủ quan vội vã mà cần bình tĩnh, cẩn trọng và thích nghi.

* Trong văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” (trích Dế Mèn phiêu lưu ký – Tô Hoài), ta thấy:

 Xây dựng nhân vật thông qua hình dáng, nét mặt, trang phục, để nhân vật hiện lên đời thường là những cách tân đồi mới trong nghệ thuật kể chuyện của truyện hiện đại. Vì thế với văn bản “Bài học đường đời đầu tiên” giáo viên cần nhấn mạnh điều này.
Ở đoạn đầu, sau khi hướng dẫn học sinh tìm hiểu chân dung tự họa của Dế Mèn, rút ra nhận xét về Dế Mèn, giáo viên cần nhấn mạnh:

- Hình dáng: cần làm toát lên vẻ đẹp cường tráng đầy hấp dẫn của một chàng Dế mới lớn qua từng chi tiết bộ phận: Đôi càng mẫm bóng, những cái vuốt ở chân ở khoeo cứ cứng dần, nhọn hoắt, bộ răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạm như hai lưỡi liềm máy làm việc… Thông thường ở chi tiết này chúng ta mới chỉ dừng lại hướng dẫn học sinh nêu nhận xét, hoặc hình dung về Dế Mèn qua từng chi tiết. Theo tôi, ở đây cần nhấn mạnh nghệ thuật miêu tả của tác giả:
+ Từ ngữ chắt lọc: chàng dế thanh niên cường tráng. Cường tráng cũng là khỏe mạnh nhưng tác giả không dùng từ ấy. Cường tráng vừa gợi thân hình vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn, vừa gợi cái mạnh mẽ, dũng mãnh, oai phong đầy sức sống và niềm kiêu hãnh của Dế Mèn. Từ “cường tráng” đặt sau từ “thanh niên” làm thành cụ từ “thanh niên cường tráng” là một cách nhân hóa, tưởng tượng độc đáo, gợi sự gần gũi, thân thuộc giữa Dế Mèn – thế giới loài vật với bạn đọc. Nhưng tác giả không dùng từ “khôi ngô, tuấn tú” vì từ “cường tráng” gần với thế giới loài vật hơn, lưu ý người đọc chú ý đến sức vóc nhiều hơn.
+ Các tính từ, động từ miêu tả ngoại hình vừa có thần, vừa đa nghĩa: đôi càng “mẫm bóng” chứ không phải là ‘nhẵn bóng”, đôi cánh “hủn hoẳn” chứ không phải là “cũn cỡn”, mỗi khi tôi “vũ lên” chứ không phải là “vù lên” hay “vỗ cánh bay lên”… Đó là những từ ngữ lạ có sức tạo hình làm nổi bật lên vẻ đẹp kiêu hùng của chàng Dế mới lớn.
+ Một số từ khác không lạ nhưng đặt đúng vị trí nên giàu sức gợi hình: “sợi râu của tôi dài, uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng”. Khi phân tích, giáo viên cũng cần hướng dẫn để học sinh thấy: riêng bộ râu Dế Mèn là một điểm nhấn làm bừng sáng lên vẻ đẹp hoàn mĩ, tuyệt vời. Cùng với cái đầu “to ra và nổi từng tảng, rất bướng” thì bộ râu đã cho ta thấy dáng dấp một lực sĩ toàn năng oai vệ, sắp bước lên võ đài để tỉ thí.
Tất cả vẻ đẹp hùng dũng, oai phong đáng tự hào ấy là kết quả của việc sống và làm việc khoa học, chăm tập luyện và biết tự lập. Điều không phải bạn nhỏ nào cũng làm được.  Đây cũng là nét đẹp mà các em cần học tập ở Dế Mèn. 

- Cách ứng xử: 

Nhưng nếu trong hình dáng, Dế Mèn đẹp và đáng khen bao nhiêu thì trong cách ứng xử và hành động của chú lại đáng trách bấy nhiêu:

+ Dế Mèn “cà khịa”, “to tiếng” với tất cả bà con trong xóm.

+ Gọi người bạn hàng xóm yếu ớt bằng cái tên đầy giễu cợt: Dế Choắt; xưng ta – gọi chú mày một cách trịch thượng; từ chối đầy miệt thị khi Dế Choắt nhờ đào hang giúp…

Đây là những chi tiết cụ thể, điển hình để chúng ta giúp học sinh nhận định thái độ ngạo mạn, coi thường kẻ yếu của Dế Mèn.
- Hành động: tất cả vẻ đẹp của Mèn đã bị lu mờ đi bởi chính việc làm của chú, nhất là khi Dế Mèn trêu ghẹo chị Cốc. Việc nghịch ngợm này không phải ngẫu nhiên vì trước đó Mèn thường hay trêu ghẹo bà con trong xóm: mấy chỉ cào cào, châu chấu…. nhưng chẳng ai thèm chấp. Có lẽ vì thế mà Mèn càng ngộ nhận cho rằng mình là “đứng đầu thiên hạ”. Lần này, Mèn ta trêu ghẹo chị Cốc là một việc mạo hiểm, mặc dù được Dế Choắt can ngăn nhưng cậu ta không để ý, thậm chí còn khó chịu: “Sợ à? Mày bảo tao sợ à? Mày bảo tao còn sợ ai hơn tao nữa? Dương mắt lên mà xem tao trêu con mụ Cốc đây này!”… Những lời lẽ của Mèn thật hung hăng, ngạo mạn. Nếu như Ếch, trong “Ếch ngồi đáy giếng” chỉ nghênh ngang vì không biết trời cao đất dày là gì, vì hiểu biết nông cạn thì Mèn ta còn ngông cuồng hơn, bất chấp hơn rất nhiều. Chính điều đó đã dẫn đến hậu quả khôn lường: cái chết đau đớn của Dế Choắt. Giáo viên cần cho học sinh liên tưởng, so sánh để làm rõ điều này.
+ Đây là một chi tiết độc đáo, một tình huống đắt giá trong văn bản. Như trên đã nói, giáo viên cần định hướng để học sinh có năng lực phát hiện ra tình huống này. Nhưng để phân tích sâu hơn, học sinh nhớ bài học và hình thành nhiều năng lực hơn, theo tôi cần nhấn mạnh để học sinh thấy:
Sau khi trêu chị Cốc xong, Dế Mèn chui tọt vào hang yên vị ở trong đó mà không thèm đếm xỉa đến bên ngoài. Trong khi chị Cốc xù lông tức giận thì Mèn nằm vắt vẻo. Rồi khi chị Cốc giáng những đòn chí tử xuống đầu Dế Choắt thì mèn ta “nằm im thin thít”, đợi chị Cốc đi rồi mới dám “mon men bò lên”. Hóa ra Mèn ta chỉ dám hung hăng với kẻ yếu, còn với người mạnh hơn mình thì run sợ. Đây không phải bản lĩnh của người anh hùng. Đây là kẻ hèn nhát nhưng ngông cuồng.
Ở tuổi mới lớn, học sinh rất dễ nhầm lẫn những điều này nên qua đây giáo viên có thể định hướng, nhắc nhở để các em hiểu bản chất của lòng dũng cảm, của bậc anh hùng là xả thân vì người khác, sẵn sàng giúp đỡ người yếu hơn mình chứ không phải là bắt nạt cho oai như Dế Mèn.
Từ những chi tiết này học sinh có thể trả lời tình huống: thủ phạm trong “vụ án giết người” này là ai? Có phải Chị Cốc không?

Chị Cốc là kẻ đã mổ chết Dế Choắt nhưng không phải thủ phạm chính. Kẻ “gieo gió” là Dế Mèn, là thói ngông cuồng ích kỉ của Mèn. Cậu ta không những không đùm bọc cưu mang kẻ yếu trong tình cảm xóm giềng “tắt lửa tối đèn” mà còn gây tai họa cho Dế Choắt. Lần đầu tiên qua cái chết của Dế Choắt, Dế Mèn đã nhận ra sự thiếu hụt về nhân cách, nền tảng tạo ra sức mạnh của mỗi cá nhân, và sức mạnh của mỗi cá nhân, nếu tách khỏi cộng đồng sẽ trở nên vô nghĩa. Đó chính là ý nghĩa đắt giá cho bài học đầu đời mà Mèn tự rút ra.
4.5. Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh sáng tạo, phát huy năng khiếu cho các em.

Trong quá trình thực dạy tôi nhận thấy ở hai văn bản này có điểm chung là nhân vật đều rất sinh động, có hồn. Tính cách nhân vật khá giống nhau nhưng với vốn từ hạn hẹp của học sinh lớp 6, đề rút ra nhận xét đúng đắn là khó khăn. Vì thế tôi đã áp dụng một số sáng kiến sau:
4.5.1. Với văn bản “Ếch ngồi đáy giếng”, tôi thiết kế bài dạy bằng powerpoint. Tận dụng tiện ích của màn hình máy chiếu, tôi minh họa bằng một số hình ảnh cụ thể: giếng khơi (học sinh bây giờ không hề biết), con Ếch và các con vật khác (để so sánh), hình ảnh trâu giẫm bẹp (để thấy được sự đau đớn, bất ngờ của tai họa).

Kết thúc bài dạy, tôi gieo tình huống và giao bài tập để học sinh phát triển năng lực sáng tạo.

Đề bài: Từ tình huống mưa to, nước dềnh lên đưa Ếch ra ngoài, em hãy viết lại kết thúc khác cho câu chuyện.

Từ đây học sinh đã tưởng tượng:

- Ếch ra ngoài vẫn thói ngông nghênh nên bị đánh một trận nhừ tử, sau Ếch ta không dám thế nữa.

- Ếch nhìn thấy trâu sợ quá lại lẩn đi.

- Ếch gặp được một người bạn tốt…
4.5.2. Văn bản “Bài học đường đời đầu tiên”.
Khi dạy văn bản này, tôi đã có ý định ứng dụng Công nghệ thông tin. Nhưng sau thấy cách này không phát huy được năng khiếu sáng tạo của học sinh. Vì thế tôi đã áp dụng sáng kiến: cho học sinh diễn lại từng hoạt cảnh ngay tại lớp, thay bằng cách đọc phân vai quen thuộc xưa kia.
Có 2 đoạn cần đóng hoạt cảnh tại lớp là: phần Dế Mèn chế giễu Dế Choắt và trêu ghẹo chị Cốc.
Ở phần này, giáo viên khích lệ các em mạnh dạn thể hiện, ở dưới lớp quan sát và nhận xét.

Lúc đầu học sinh nhút nhát, ngại ngần nhưng sau các em đã mạnh dạn thể hiện. Tiết học sôi nổi hẳn lên và ấn tượng về nhân vật cũng rõ nét hơn.

Kết thúc buổi học tôi giao nhiệm vụ học sinh:
+ Chuẩn bị sinh hoạt ngoại khóa: trang phục, hóa trang, viết lại kịch bản, diễn xuất trước toàn trường.
+ Vẽ lại bức tranh Dế Mèn đứng trước mộ Dế Choắt, cảnh Dế Choắt trăn trối….
+ Có thể viết đoạn văn kể, tả cảnh Dế Mèn trở về thăm mộ Dế Choắt sau những năm tháng phiêu lưu.


5. Kết quả đạt được:

Sáng kiến này là kết quả nghiên cứu, tìm tòi của cá nhân tôi trong năm học 2016 – 2017. Tôi đã mạnh dạn áp dụng vào giảng dạy môn Ngữ Văn lớp 6C – lớp tôi trực tiếp giảng dạy. Sau khi áp dụng, tôi đã cho khảo sát chất lượng:
Đề bài:
1. So sánh hai nhân vật: Ếch trong “Ếch ngồi đáy giếng” và Dế Mèn trong “Bài học đường đời đầu tiên” (trích Dế Mèn phiêu lưu kí – Tô Hoài) và rút ra nhận xét.

2. Qua hai nhân vật, em thấy mình cần phải làm gì?
Kết quả đạt được như sau:

	Lớp
	Sĩ số
	Kết quả điểm

	
	
	8 - 10
	   6,5 – 7,9
	5 -  6,4
	3,5 –  4,9
	0 – 3,4

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	 %
	SL
	%
	SL
	%

	6C
	35
	10
	28,6
	20
	57,1
	5
	14,3
	0
	
	0
	


Ngoài ra các em còn rất tích cực chuẩn bị cho hoạt động ngoại khóa như: phục trang cho các nhân vật Dế Mèn, Dế Choắt…. Buổi hoạt động ngoại khóa được tổ chức vào thứ 2 đầu tuần, sau khi chào cờ đã được toàn trường hưởng ứng. Đây là dịp không chỉ các em học sinh lớp 6 tự ôn lại kiến thức bài học mà còn là lời nhắn nhủ tới tất cả các anh chị học sinh trong trường về lối sống đẹp, dũng cảm, đoàn kết, khiêm tốn…. 
Học sinh rất thích thú khi được thể hiện tài năng vẽ, diễn kịch, viết lại kết thúc cho câu chuyện. Kết quả này đã góp phần phát huy nhiều năng lực của học sinh đồng thời tạo hứng thú cho các em đối với môn Ngữ Văn. Đây cũng là cơ sở khẳng định những đổi mới trong sáng kiến của tôi có tính khả thi, phù hợp với mục tiêu giáo dục hiện tại và lộ trình lâu dài.
6. Điều kiện để sáng kiến được nhân rộng:
6.1. Về phía nhà trường:
Sáng kiến của tôi chủ yếu tập trung vào việc hình thành và phát triển năng lực tự học, năng lực ngôn ngữ, năng lực tìm hiểu truyện, năng lực giao tiếp…cho học sinh, tiến tới không chỉ dừng lại ở chuyện dạy kiến thức mà còn dạy kĩ năng sống, phát huy tư duy sáng tạo, năng khiếu bẩm sinh và khuyến khích các em mạnh dạn, tự tin thể hiện bản thân. Vì thế, cần sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể như Đội Thiếu niên, Đoàn thanh niên hoặc giáo viên chủ nhiệm. Bên cạnh đó cũng cần nhà trường hỗ trợ về mặt thời gian và các trang thiết bị cần thiết để các hoạt động được diễn ra phong phú, có hiệu quả hơn.
6.2. Về phía giáo viên:
Với mỗi giáo viên, dạy học là một quá trình tìm tòi và đổi mới. Người dạy cần xác định rõ: dạy trò cũng là dạy mình. Muốn vậy chúng ta cần thường xuyên làm mới bài học, cách học để các em không nhàm chán, không bị đi vào lối mòn cho trước. Vì thế tôi thấy, giáo viên cần mạnh dạn tìm tòi, nghiên cứu, đổi mới. Mặt khác cần biết khích lệ học sinh, tạo tình huống để các em được thể hiện mình, phát hiện và động viên các em kịp thời.
6.3. Về phía học sinh:

Là lớp 6 nên các em rất tự nhiên. Giáo viên cần biết tận dụng ưu thế này để phát huy, khuyến khích các em tích cực, chủ động khi tìm hiểu và vận dụng văn bản vào đời sống.
Tuy nhiên các em còn thiếu vốn từ, những tư duy lý luận, trừu tượng còn khó, giáo viên cần cho các em bổ sung, luyện tập thường xuyên vào mỗi tiết học văn bản, tích hợp với các giờ học Tiếng Việt và Tập Làm văn.

KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ.

1. Kết luận:

Qua quá trình nghiên cứu và áp dụng sáng kiến vào giảng dạy, tôi thấy đây là một hướng đi cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao đối với việc hình thành và phát triển các năng lực cơ bản cho học sinh lớp 6. Từ đây tạo tiền đề vững chắc cho các em có kĩ năng học tốt môn Ngữ văn ở các lớp trên.
Cá nhân tôi cũng ý thức rõ, không có biện pháp nào có tính khả thi tuyệt đối và cũng không có phương pháp nào là tối ưu. Vì thế, người dạy cần điều chỉnh thường xuyên sao cho phù hợp với từng đối tượng học sinh cũng như nhiệm vụ mục tiêu giáo dục chung.

Với những giải pháp mà tôi đã áp dụng ở trên, tôi thấy hiệu quả mang lại cho giờ Ngữ văn rất tốt. 
Học sinh trông đợi, háo hức khi đến giờ Văn….. 
Khả năng áp dụng và nhân rộng ở sáng kiến này cũng rất cao. Với sáng kiến này, giáo viên dạy văn có thể áp dụng cách hướng dẫn học sinh phát hiện và tìm hiểu giá trị của tác phẩm truyện ở tất cả các khối lớp 6,7,8,9. 
Đặc biệt các em sẽ từng bước hình thành kĩ năng nghị luận truyện. Sáng kiến cũng có khả năng phát triển năng lực tư duy lô gich cho học sinh lớp 6, đây là tiền đề quan trọng để làm văn nghị luận và thiết lập lối tư duy mạch lạc sau này… 

Sáng kiến này cũng có thể áp dụng cho bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh mũi nhọn ở các khối lớp.

Những hiệu quả trên là động lực để mỗi giáo viên chúng ta không ngừng đổi mới và chia sẻ. Và để làm được điều này tôi nhận thức rõ: 
Với bản thân: 

+ Không bằng lòng với kết quả hiện tại, cần gần gũi với học sinh hơn nữa để nắm bắt tâm tư nguyện vọng cũng như hiểu rõ hơn về khả năng, sở thích của từng học sinh, thái độ của các em đối với môn Văn, giờ Văn do mình đứng lớp.
+ Mạnh dạn thay đổi, sửa sai, điều chỉnh sao cho phù hợp.

+ Sẵn sàng chia sẻ sáng kiến với bạn bè đồng nghiệp để được hoàn thiện và nhân rộng.
+ Tìm tòi tài liệu, nghiên cứu, khai thác triệt để thuận lợi của công nghệ thông tin trong dạy học.
+ Đổi mới cách dạy trong mỗi giờ học, tránh nhàm chán cho học sinh.
Với đồng nghiệp:
+ Tôi mong nhận được ý kiến góp ý đồng thời trao đổi tích cực trong các buổi sinh hoạt chuyên môn trên tinh thần thẳng thắn và xây dựng.

Với học sinh:

Có niềm đam mê với môn Văn, thích khám phá, mạnh dạn thể hiện, luyện tập tích cực thường xuyên.

2. Khuyến nghị:

Với nhà trường và tổ chuyên môn:
+ Tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất và nhân lực cho các hoạt động ngoại khóa.

+ Thường xuyên tổ chức sinh hoạt nhóm chuyên môn, tập trung nghiên cứu các bài học cùng chủ đề, cùng mục tiêu để tìm giải pháp.

+ Nhân rộng các sáng kiến hay, có tính khả thi để áp dụng với nhiều phân môn.

Với giáo viên:

+ Đổi mới cách dạy, cách kiểm tra đánh giá.

+ Tích cực tìm tòi sáng tạo trong mọi tình huống.

+ Phát hiện và động viên học sinh kịp thời.

Trên đây là sáng kiến Hình thành và phát triển năng lực cho học sinh lớp 6 qua hai văn bản “Ếch ngồi đáy giếng” và “Bài học đường đời đầu tiên” của tôi. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của động nghiệp.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
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